
Phụ lục I 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA TẬP THỂ UBND THÀNH PHỐ NĂM 2025 

(Ban hành kèm theo Chương trình số             /CTr-UBND, ngày      tháng    năm 2025) 
 

STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

 I. Tháng Một 

1.  

Kế hoạch của UBND Thành phố 

thực hiện Chỉ thị của Thành uỷ về 

nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm 

TTATXH và xây dựng lực lượng 

Công an Thủ đô năm 2025 

CATP  

Hà Nội 

Chủ tịch  

UBND TP 
X     

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân 

- Phòng Nội chính 

2.  
Kế hoạch theo dõi thi hành Luật 

Thủ đô năm 2025 

Sở Tư 

pháp 

PCT TT  

Lê Hồng Sơn 
X     

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân 

- Phòng Nội chính 

3.  

Triển khai Đợt cao điểm tuyên 

truyền về Luật Thủ đô và Chỉ thị số 

37 của Thành ủy về tuyên truyền 

về Luật Thủ đô 

Sở Tư 

pháp 

PCT TT  

Lê Hồng Sơn 
X     

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân 

- Phòng Nội chính 



2 

 

STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

4.  

Đề án Quản lý, khai thác, sử dụng 

lòng đường, hè phố trên địa bàn 

Thành phố 

Sở Xây 

dựng 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X X    

- PCVP  

Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

5.  
Sửa đổi, bổ sung một số quy định 

thuộc lĩnh vực đất đai (phù hợp 

Luật Thủ đô) 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT  

Nguyễn Trọng Đông 
X     

- PCVP  

Võ Tuấn Anh; 

- Phòng TNMT 

6.  

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 

17/2023/QĐ-UBND ngày 

28/8/2023 của UBND Thành phố 

về chính sách ưu đãi tiền thuê đất 

trong các lĩnh vực: Giáo dục - 

Đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, 

thể dục thể thao, môi trường, 

giám định tư pháp trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT  

Nguyễn Trọng Đông 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

Phòng KTTH 

7.  

Nghị quyết HĐND TP quy định 

chính sách hỗ trợ đặc thù đối với 

người có công và thân nhân người 

có công đang hưởng trợ cấp hằng 

tháng của thành phố Hà Nội 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và 

Xã hội 

PCT 

Vũ Thu Hà 
X    X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

8.  

Nghị quyết HĐND TP quy định 

chế độ tặng quà đối với đối tượng 

hưởng chính sách người có công 

nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày 

Giải phóng miền Nam thống nhất 

đất nước (30/4/1975- 30/4/2025) và 

kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945-02/9/2025) 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và 

Xã hội 

 

 

PCT 

Vũ Thu Hà 

X    X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

 

9.  

Nghị quyết HĐND TP về cơ chế, 

chính sách đầu tư hạ tầng và 

phương tiện vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt điện, năng 

lượng sạch 

Sở 

Giao 

thông 

vận tải 

PCT 

Nguyễn Mạnh Quyền 
X    X 

- PCVP  

Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

10.  
Kế hoạch triển khai thực hiện Quy 

hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Viện 

nghiên 

cứu 

phát 

triển 

KTXH 

PCT  

Hà Minh Hải 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTTH 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

11.  

Nghị quyết Quy định nội dung chi, 

mức chi, mức hỗ trợ đặc thù nhằm 

nâng cao chất lượng phục vụ người 

dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ 

tục hành chính, dịch vụ công tại 

TTPVHCC thành phố Hà Nội. 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

HCC TP 

Hà Nội 

PCT  

Hà Minh Hải 
X X X  X 

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng KSTTHC 

12.  
Quy định định mức kinh tế của đại 

lý dịch vụ công trực tuyến. 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

HCC TP 

Hà Nội 

PCT  

Hà Minh Hải 
X     

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng KSTTHC 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

 II. Tháng Hai 

13.  
Quy định quản lý chất thải rắn sinh 

hoạt đối với hộ gia đình, cá nhân 

trên địa bàn Thành phố Hà Nội 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT  

Nguyễn Trọng Đông 
X     

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng TNMT 

14.  
Đề án tổng thể quản lý chất thải rắn 

xây dựng trên địa bàn Thành phố 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT  

Nguyễn Trọng Đông 
X X X   

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng TNMT 

15.  
Kế hoạch Hoạt động đối ngoại của 

Thành phố Hà Nội năm 2025 

Sở 

Ngoại 

vụ 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X X X   

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

16.  

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 

11/2028/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 

của UBND Thành phố ban hành Quy 

chế quản lý phát triển điện lực trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

Sở Công 

thương 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

17.  

Quyết định thay thế Quyết định số 

18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 

của UBND Thành phố ban hành quy 

định thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính trên địa bàn thành 

phố Hà Nội (được sửa đổi, bổ sung 

tại Quyết định số 27/2023/QĐ-

UBND ngày 22/11/2023 của UBND 

Thành phố). 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

HCC TP 

Hà Nội 

PCT  

Hà Minh Hải 
X     

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng KSTTHC 

 III. Tháng Ba 

18.  

Tờ trình của UBND Thành phố 

trình Chính phủ, Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về Đề án thành lập các 

quận Gia Lâm, Đông Anh 

Sở Nội 

vụ 

PCT TT  

Lê Hồng Sơn 
X     

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng Nội chính 

19.  
Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây 

dựng, tỷ lệ 1/2000 KCN Đông Anh 

Sở 

Quy 

hoạch - 

Kiến 

trúc 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X    X 

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

20.  
Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây 

dựng, tỷ lệ 1/2000 KCN hỗ trợ 

Nam Hà Nội giai đoạn 2 

Sở 

Quy 

hoạch - 

Kiến 

trúc 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X    X 

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

21.  

Quyết định của UBND Thành phố 

về việc Quy định về quản lý, sử 

dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà 

nước 

Sở Xây 

dựng 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X      

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTTH 

22.  
Nghị quyết HĐND TP quy định về 

phát triển, quản lý khu vực TOD 

Ban QL 

Đường 

sắt đô 

thị Hà 

Nội 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X  X X  X 

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

23.  
Nghị quyết HĐND TP quy định về 

quản lý, vận hành, khai thác đường 

sắt đô thị 

Ban QL 

Đường 

sắt đô 

thị Hà 

Nội 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X  X X  X 

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

24.  
Nghị quyết HĐND TP quy định về cơ 

chế tài chính áp dụng đối với khu vực 

TOD 

Ban QL 

Đường 

sắt đô 

thị Hà 

Nội 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X  X X  X 

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

25.  

Quyết định ban hành quy chuẩn 

tiêu chuẩn áp dụng cho các tuyến 

đường sắt đô thị của thành phố Hà 

Nội 

Ban QL 

Đường 

sắt đô 

thị Hà 

Nội 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X  X X  X 

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

26.  

Chiến lược, Kế hoạch hoạt động và 

kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 

của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác 

xã thành phố Hà Nội 

Liên 

minh 

HTX 

Thành 

phố 

PCT Hà Minh Hải X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTTH 

27.  

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 

năm 2025 và cập nhật, phân bổ 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 

năm 2021-2025 ngân sách cấp 

Thành phố. 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

PCT Hà Minh Hải X X X X X 

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTTH 

28.  

Phương án sắp xếp, cơ cấu lại 

các doanh nghiệp nhà nước, 

doanh nghiệp có vốn nhà nước 

thuộc UBND Thành phố 

Sở Tài 

chính 
PCT Hà Minh Hải X X X   

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTTH 



9 

 

STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

29.  

Quyết định sửa đổi Quyết định số 

35/2022/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 

của UBND Thành phố quy định 

về lập, đề xuất, phê duyệt danh 

mục và bố trí kinh phí sửa chữa, 

cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây 

dựng mới hạng mục công trình 

tài sản công sử dụng nguồn kinh 

phí chi thường xuyên của ngân 

sách thành phố Hà Nội 

Sở Tài 

chính 
PCT Hà Minh Hải X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTTH 

30.  

Nghị quyết của HĐND Thành phố 

quy định biện pháp giảm phát thải 

nhựa (thực hiện điểm d khoản 2 

Điều 28 Luật Thủ Đô) 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT  

Nguyễn Trọng Đông 
X  X  X   X  

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng TNMT 

31.  

Nghị quyết của HĐND Thành phố 

quy định biện pháp hỗ trợ ưu đãi 

đối với hoạt động tái chế rác thải 

có sử dụng kỹ thuật hiện có tốt 

nhất (thực hiện điểm d khoản 2 

Điều 28 Luật Thủ Đô) 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT  

Nguyễn Trọng Đông 
X  X  X   X  

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng TNMT 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

32.  

Đề án Phục hồi chất lượng môi 

trường nước và phát triển đồng bộ 

hạ tầng kỹ thuật kết hợp quy hoạch 

kiến trúc cảnh quan 04 con sông 

nội đô (Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, 

Sét) giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT 

Nguyễn Trọng Đông 
X  X  X    

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng TNMT 

33.  

Nghị quyết HĐND TP quy định 

mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã 

hội tự nguyện theo mức 100% đối 

với người thuộc hộ nghèo; tối thiểu 

60% đối với người thuộc hộ cận 

nghèo; tối thiểu 20% đối với các 

đối tượng khác 

Bảo 

hiểm 

xã hội 

thành 

phố Hà 

Nội 

PCT 

Vũ Thu Hà 
X X X  X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

34.  

Nghị quyết HĐND TP quy định 

mức hỗ trợ 100% tiền đóng bảo 

hiểm y tế đối với người khuyết tật 

nhẹ, người thuộc hộ cận nghèo, 

người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên; 

hỗ trợ đối với các đối tượng khác 

theo mức cao hơn mức quy định 

hoặc cho đối tượng chưa được 

quy định trong văn bản của cơ 

quan nhà nước cấp trên. 

Bảo 

hiểm 

xã hội 

thành 

phố Hà 

Nội 

PCT 

Vũ Thu Hà 
X X X  X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

35.  

Nghị quyết HĐND TP quy định về 

nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho 

người làm nhiệm vụ xử lý giải 

quyết thông tin phản ánh hiện 

trường trên nền tảng Ứng dụng 

công dân số iHanoi và Tổng đài đa 

kênh của Thành phố 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

HCC TP 

Hà Nội 

PCT  

Hà Minh Hải 
X X X  X 

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng KSTTHC 

36.  

Nghị quyết HĐND TP quy định 

phương án thí điểm chi trả an sinh xã 

hội và mức hỗ trợ chi trả an sinh xã 

hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội  

Sở Lao 

động 

Thương 

binh và 

xã hội  

PCT Hà Minh Hải  X X X  X 

- PCVP   

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng KSTTHC 

37.  

Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ 

sung Quyết định số 13/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 của UBND 

Thành phố về việc ban hành quy 

chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức về quy 

định hành chính trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

HCC TP 

Hà Nội 

PCT  

Hà Minh Hải 
X     

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng KSTTHC 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

38.  

Sửa đổi, bổ sung Quy định một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tư 

kinh doanh có sử dụng đất tại 

Quyết định số 32/2022/QĐ-

UBND của UBND Thành phố 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X    X 

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

 IV. Tháng Tư 

39.  

Các đồ án quy hoạch xây dựng 

vùng huyện đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050: Mê Linh, Sóc 

Sơn, Ba Vì, Đan Phượng, Quốc 

Oai, Phúc Thọ, Thạch Thất, Thanh 

Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ứng 

Hòa, Phú Xuyên, Thường Tín 

Sở 

Quy 

hoạch - 

Kiến 

trúc 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X  X X   

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

40.  

Nghị quyết HĐND TP về một số 

biện pháp hỗ trợ, khuyến khích, thực 

hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị 

và các công trình kiến trúc có giá trị 

trên địa bàn thành phố Hà Nội (bao 

gồm cả Biệt thự cũ xây dựng trước 

năm 1954) (Thực hiện điểm d khoản 

9 Điều 20 Luật Thủ đô)  

Sở Xây 

dựng 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X     X 

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

41.  

Nghị quyết HĐND TP quy định 

việc thực hiện dự án cải tạo, chỉnh 

trang đô thị trên địa bàn thành phố 

Hà Nội (Thực hiện Điều 20 Luật 

Thủ đô)  

Sở Xây 

dựng 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X     X 

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

42.  

Nghị quyết HĐND TP quy định 

một số chính sách về đầu tư xây 

dựng nhà ở xã hội độc lập (Thực 

hiện Điểm b Khoản 2 Điều 29 Luật 

Thủ đô)  

Sở Xây 

dựng 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X     X 

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

43.  

Nghị quyết HĐND TP quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang 

đô thị, cải tạo, xây dựng lại nhà 

chung cư trên địa bàn thành phố Hà 

Nội (Thực hiện Điểm c Khoản 9; 

Khoản 6 Điều 20 và Khoản 3 Điều 

29 của Luật Thủ đô)  

Sở Xây 

dựng 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X     X 

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

44.  

Nghị quyết HĐND TP quy định 

chính sách phát triển hạ tầng giao 

thông. (Thực hiện Điều 30 của 

Luật Thủ đô) 

Sở 

GTVT 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X X X  X 

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

45.  

Nghị quyết HĐND TP về khuyến 

khích đầu tư xây dựng, khai thác 

bến xe, bãi đỗ xe ô tô (Thực hiện 

khoản 2 Điều 30, điểm d khoản 6 

Điều 43 của Luật Thủ đô). 

Sở 

GTVT 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X X X  X 

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

46.  

Ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 

07/2022/QĐ-UBND ngày13/01/2022 

của UBND Thành phố về việc ban 

hành quy định chi tiết một số nội 

dung về cấp giấy phép xây dựng 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Sở Xây 

dựng 

PCT Dương Đức 

Tuấn 
X     

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

47.  

Báo cáo giải pháp tháo gỡ khó khăn 

các dự án đầu tư theo Thông báo số 

414/TB-VPCP ngày 12/9/2024 của 

Văn phòng Chính phủ. 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT  

Nguyễn Trọng Đông 
X      

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng TNMT 

48.  

Nghị quyết của HĐND Thành phố 

về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài 

một số đường, phố trên địa bàn 

thành phố Hà Nội năm 2025. 

Sở Văn 

hóa và 

Thể 

thao 

PCT 

Vũ Thu Hà 
X    X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

49.  

Nghị quyết HĐND TP quy định 

mức tiền phạt đối với một số hành 

vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực quảng cáo, văn hoá trên địa 

bàn Thành phố. (Thực hiện khoản 1 

Điều 33 của Luật Thủ đô) 

Sở Văn 

hóa và 

Thể 

thao 

PCT 

Vũ Thu Hà 
X    X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

50.  

Nghị quyết của HĐND Thành phố 

quy định chế độ hỗ trợ đối với 

người lao động làm việc trong lĩnh 

vực nghệ thuật biểu diễn thuộc 

thành phố Hà Nội 

Sở Văn 

hóa và 

Thể 

thao 

PCT 

Vũ Thu Hà 
X X X  X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

51.  

Nghị quyết HĐND TP quy định 

chính sách trong việc thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

trọng điểm của Thủ đô. (Thực hiện 

khoản 2 Điều 23 của Luật Thủ đô)   

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

PCT TT 

Lê Hồng Sơn 

 

X  X  X   X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

52.  

Nghị quyết HĐND TP quy định 

chính sách đối với hoạt động 

nghiên cứu khoa học và ứng dụng 

chuyển giao tiến bộ khoa học và 

công nghệ. (Thực hiện khoản 3 

Điều  23 của Luật Thủ đô)   

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

PCT TT 

Lê Hồng Sơn 

 

X  X  X   X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

53.  

Nghị quyết HĐND Thành phố quy 

định chính sách hỗ trợ phát triển các 

lĩnh vực trọng điểm của khoa học và 

công nghệ của Thủ đô. (Thực hiện 

điểm d khoản 3, khoản 5 Điều 23 

của Luật Thủ đô)   

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

PCT TT 

Lê Hồng Sơn 

 

X  X  X   X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

54.  

Nghị quyết HĐND Thành phố quy 

định về hoạt động thử nghiệm có 

kiểm soát tại thành phố Hà Nội. 

(Thực hiện Điều 25 của Luật Thủ đô)  

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

PCT TT 

Lê Hồng Sơn 

 

X  X  X   X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

 V. Tháng Năm 

55.  

Rà soát, xây dựng phương án sáp 

nhập tổ chức bộ máy khối quận, 

huyện, thị xã theo chỉ đạo của 

Trung ương 

Sở Nội 

vụ 

PCT TT  

Lê Hồng Sơn 
X X X   

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng Nội chính 

56.  

Điều chỉnh, bổ sung danh mục các 

dự án thu hồi đất năm 2025; danh 

mục các dự án chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa năm 2025 trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT  

Nguyễn Trọng Đông 
X     X 

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng TNMT 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

57.  

Báo cáo kết quả thực hiện biện 

pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập 

trung xử lý các dự án vốn ngoài 

ngân sách có sử dụng đất chậm 

triển khai trên địa bàn Thành phố 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT  

Nguyễn Trọng Đông 
X  X  X    

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng TNMT 

58.  

Nghị quyết HĐND TP quy định 

chính sách hỗ trợ đào tạo nghề 

trình độ trung cấp, cao đẳng trên 

địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 

2025-2030 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và 

Xã hội 

 

PCT 

Vũ Thu Hà 

 

X 
   X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

59.  

Nghị quyết HĐND Thành phố về 

hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm việc 

làm cho hộ dân tộc thiểu số nghèo 

sinh sống ở xã vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi làm nghề nông, 

lâm nghiệp trong trường hợp 

không bố trí được đất sản xuất 

theo Luật Thủ đô. 

Ban 

Dân tộc 

PCT  

Nguyễn Mạnh 

Quyền 

X    X 

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

60.  

Quy định về việc lắp đặt mạng cáp 

viễn thông, hệ thống thu phát sóng 

di động trong nhà chung cư, công 

trình công cộng và cải tạo, sắp xếp 

các đường dây, cáp đi nổi trên cột 

điện lực, viễn thông trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Sở 

TT&TT 

PCT  

Hà Minh Hải 
X     

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng KSTTHC 

61.  

Nghị quyết ban hành danh mục các 

công trình, hạng mục công trình 

thuộc phạm vi quản lý của Thành 

phố được nhượng quyền khai thác, 

quản lý (thực hiện Điều 41 Luật 

Thủ đô) 

Sở Tài 

chính 
PCT Hà Minh Hải X    X 

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTTH 

62.  
Đề án Truyền thông, quảng bá 

thương hiệu, hình ảnh Thủ đô Hà 

Nội giai đoạn 2025 - 2030  

Sở 

TT&TT 
PCT Hà Minh Hải X X X   

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng KSTTHC 

63.  

Nghị quyết HĐND Thành phố về 

danh mục các công trình ngầm 

được khuyến khích đầu tư xây 

dựng (thực hiện khoản 3 Điều 19 

Luật Thủ đô” 

Viện 

QH XD 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X  X X  X 

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

 VI. Tháng Sáu 

64.  

Báo cáo tình hình thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của thành phố Hà Nội 6 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 

cuối năm 2025 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

PCT  

Hà Minh Hải 
X X X X X 

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTTH 

65.  
Điều chỉnh KH đầu tư công năm 

2025 Thành phố 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

PCT  

Hà Minh Hải 
X X X X X 

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTTH 

66.  

Báo cáo thực hiện dự toán thu, chi 

ngân sách 06 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối 

năm 2025 

Sở Tài 

chính 

PCT  

Hà Minh Hải 
X X X  X 

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTTH 

67.  

Quyết định điều chỉnh, sửa đổi 

Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2024 về quản lý tổ chức 

bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong tổ 

chức hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập, doanh nghiệp có vốn nhà 

nước thuộc thẩm quyền quản lý của 

UBND thành phố Hà Nội 

Sở Nội 

vụ 

Chủ tịch  

UBND TP 
X     

- CVP 

- Phòng Nội chính 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

68.  

Nghị quyết HĐND TP quy định 

mức tiền xử phạt đối với một số 

hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực an ninh trật tự, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn TP 

CATP 
PCT TT  

Lê Hồng Sơn 
X X X  X 

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng Nội chính 

69.  

Nghị quyết HĐND TP quy định mức 

tiền xử phạt đối với một số hành vi 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn 

Thành phố 

CATP 
PCT TT 

Lê Hồng Sơn 
X X X  X 

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng Nội chính 

70.  

Báo cáo kết quả công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại tố 

cáo 6 tháng đầu năm và cả năm 

2025, phục vụ các kỳ họp HĐND 

Thành phố 

Thanh 

tra TP 

PCT TT  

Lê Hồng Sơn 

 

X 
   X 

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng Nội chính 

71.  

Đồ án quy hoạch phân khu xây 

dựng tỷ lệ 1/2000, KCN Sạch Sóc 

Sơn, KCN Phụng Hiệp, KCN Bắc 

Thường Tín 

Sở 

Quy 

hoạch - 

Kiến 

trúc 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X X X  X 

- PCVP  

Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

72.  
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn 

ga Hà Nội – Hoàng Mai (tuyến 3.2) 

Ban QL 

Đường 

sắt đô 

thị Hà 

Nội 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X     

- PCVP  

Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

73.  
Quy hoạch phân khu đô thị hai bên 

đường vành đai 4 

Sở 

Quy 

hoạch - 

Kiến 

trúc 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X X X   

- PCVP  

Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

74.  

Điều chỉnh một số quy hoạch 

chuyên ngành cấp Thành phố (có 

điều chỉnh bởi Điều chỉnh quy 

hoạch chung Thủ đô) 

Sở 

Quy 

hoạch - 

Kiến 

trúc 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X X X   

- PCVP  

Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

75.  
Kế hoạch phát triển nhà ở thành 

phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 

Sở Xây 

dựng 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X     

- PCVP  

Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

76.  

Nghị quyết HĐND TP về chính 

sách chuyển đổi sử dụng năng 

lượng sạch (Thực hiện điểm b 

khoản 2 Điều 28 của Luật Thủ đô);  

Sở 

GTVT 

PCT 

Nguyễn Mạnh Quyền 
X  X X  X 

- PCVP  

Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

77.  

Nghị quyết HĐND TP quy định 

một số biện pháp quản lý, khai thác 

đường đô thị trên địa bàn thành 

phố Hà Nội (Thực hiện khoản 5 

Điều 30 của Luật Thủ đô);  

Sở 

GTVT 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X  X X  X 

- PCVP  

Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

78.  

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND ngày 

18/3/2019 của UBND Thành phố 

ban hành Quy định quản lý trật tự 

xây dựng trên địa bàn Thành phố 

Hà Nội  

Sở Xây 

dựng 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X      

- PCVP  

Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

79.  

Nghị quyết HĐND TP quy định 

mức phạt tiền đối với một số hành vi 

vi phạm hành chính về xây dựng 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Sở Xây 

dựng 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X     X 

- PCVP  

Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

80.  
Nghị quyết HĐND TP quy định về 

phát triển, quản lý khu vực TOD 

Ban QL 

Đường 

sắt đô 

thị Hà 

Nội 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X  X X  X 

- PCVP  

Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

81.  
Nghị quyết HĐND TP quy định về 

quản lý, vận hành, khai thác đường 

sắt đô thị 

Ban QL 

Đường 

sắt đô 

thị Hà 

Nội 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X  X X  X 

- PCVP  

Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

82.  
Nghị quyết HĐND TP quy định về cơ 

chế tài chính áp dụng đối với khu vực 

TOD 

Ban QL 

Đường 

sắt đô 

thị Hà 

Nội 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X  X X  X 

- PCVP  

Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 



23 

 

STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

83.  

Quyết định ban hành quy chuẩn 

tiêu chuẩn áp dụng cho các tuyến 

đường sắt đô thị của thành phố Hà 

Nội 

Ban QL 

Đường 

sắt đô 

thị Hà 

Nội 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X  X X  X 

- PCVP  

Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

84.  

Quyết định ban hành đơn giá dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước lĩnh vực bảo trợ xã 

hội 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và 

Xã hội 

 

PCT 

Vũ Thu Hà 

 

X 
    

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

85.  

Quyết định ban hành đơn giá dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước lĩnh vực Phòng, 

chống tệ nạn xã hội  

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và 

Xã hội 

PCT TT  

Lê Hồng Sơn 

 

X 
    

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

86.  

Quyết định cá biệt của UBND 

Thành phố công bố danh mục lĩnh 

vực ưu tiên, khuyến khích đăng ký 

thử nghiệm có kiểm soát. (Thực 

hiện điểm a khoản 6 Điều 25 của 

Luật Thủ đô)   

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

PCT TT  

Lê Hồng Sơn 

 

X     

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

87.  
Chương trình Khuyến nông thành 

phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 

Sở 

Nông 

nghiệp 

& 

PTNT 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 

 

X 
    

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

88.  

Đề án đổi mới mô hình tổ chức 

và phương thức quản lý, bảo tồn, 

phát huy giá trị khu di tích cảnh 

quốc gia đặc biệt lịch sử và danh 

lam thắng quần thể Hương Sơn 

(Chùa Hương), huyện Mỹ Đức 

Sở Du 

lịch 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

89.  

Quyết định quy chế phối hợp làm 

việc giữa Ban Quản lý Khu Công 

nghệ cao Hòa Lạc với một số cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND 

Thành phố và UBND huyện Thạch 

Thất, UBND huyện Quốc Oai 

Ban 

Quản lý 

Khu 

Công 

nghệ 

cao Hòa 

Lạc 

Chủ tịch 

UBND TP 
X      

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

90.  
Đề án phát triển Khu Công nghệ 

cao Hòa Lạc đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 

Ban 

Quản lý 

Khu 

Công 

nghệ 

cao Hòa 

Lạc 

Chủ tịch 

UBND TP 
X  X  X    

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

 VII. Tháng Bảy 

91.  
Nghị quyết HĐND Thành phố quy 

định về việc thu hút, trọng dụng 

người có tài năng 

Sở Nội 

vụ 

PCT TT  

Lê Hồng Sơn 
X     X 

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng Nội chính 

92.  

Nghị quyết HĐND Thành phố quy 

định chính sách phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao của Thủ 

đô 

Sở Nội 

vụ 

PCT TT  

Lê Hồng Sơn 
X     X 

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng Nội chính 

93.  

Quyết định của UBND thành phố Hà 

Nội về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của thôn, tổ dân 

phố trên địa bàn thành phố Hà Nội 

(thay thế Quyết định số 

16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 

và Quyết định số 08/2020/QĐ-

UBND ngày 17/4/2020 của UBND 

thành phố Hà Nội) 

Sở Nội 

vụ 

PCT TT  

Lê Hồng Sơn 
X      

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng Nội chính 

94.  

Quyết định ban hành quy chế quản 

lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

của Thủ đô. (Thực hiện khoản 1 

Điều 23 của Luật Thủ đô)   

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

PCT TT 

Lê Hồng Sơn 

 

X      

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

95.  

Nghị quyết HĐND Thành phố quy 

định về thành lập, tổ chức, hoạt 

động và quản lý khu phát triển 

thương mại và văn hóa  

Sở Văn 

hóa và 

Thể 

thao 

PCT TT 

Lê Hồng Sơn 

 

X X X   

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng Nội chính 

96.  
Nghị quyết của HĐND Thành phố 

quy định về tổ chức và hoạt động 

của trung tâm công nghiệp văn hóa 

Sở Văn 

hóa và 

Thể 

thao 

PCT TT 

Lê Hồng Sơn 

 

X X X   

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng Nội chính 

97.  

Kế hoạch quản lý chất lượng nước 

mặt đối với một số lưu vực sông có 

tầm quan trọng trong phát triển kinh 

tế - xã hội (trong đó có lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy)  theo Thông báo số 

414/TB-VPCP ngày 12/9/2024 của 

Văn phòng Chính phủ. 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT  

Nguyễn Trọng Đông 
X  X  X   X  

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng TNMT 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

98.  

Nghị quyết HĐND TP về việc sử 

dụng ngân sách địa phương để 

thanh toán một số dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh y học gia đình 

chưa được bảo hiểm y tế thanh 

toán, gồm quản lý, chăm sóc sức 

khỏe ban đầu trên địa bàn, tư vấn 

nâng cao sức khỏe và phòng bệnh; 

việc sử dụng ngân sách địa phương 

để hỗ trợ thanh toán dịch vụ cấp 

cứu ngoại viện. 

Sở Y tế 
PCT 

Vũ Thu Hà 
X    X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

99.  

Nghị quyết HĐND TP Quy định 

mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh y học gia đình; mức giá dịch 

vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng 

chi trả của người bệnh khi sử dụng 

dịch vụ cấp cứu ngoại viện. 

Sở Y tế 
PCT 

Vũ Thu Hà 
X    X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

100.  

Nghị quyết HĐND TP Quy định về 

hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, phát 

triển nguồn nhân lực y tế thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh y học gia 

đình, y tế dự phòng, chăm sóc sức 

khỏe nhân dân; hỗ trợ kinh phí đào 

tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài, cập 

nhật, chuyển giao công nghệ hiện 

đại, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh 

vực y dược, an toàn thực phẩm, 

phòng, chống dịch bệnh, y tế công 

cộng cho cơ sở y tế công lập của 

thành phố Hà Nội. 

Sở Y tế 
PCT 

Vũ Thu Hà 
X    X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

101.  

Nghị quyết HĐND TP phê duyệt 

mức thu học phí đối với các cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông công lập tự bảo đảm chi 

thường xuyên; cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông công lập 

chất lượng cao của thành phố Hà 

Nội năm học 2024-2025 

Sở 

GDĐT 

PCT 

Vũ Thu Hà 
X X   X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

102.  

Nghị quyết HĐND TP quy định cơ 

chế tài chính áp dụng đối với cơ 

sở giáo dục công lập chất lượng 

cao trên địa bàn Thủ đô 

Sở 

GDĐT 

PCT 

Vũ Thu Hà 
X X   X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

103.  

Nghị quyết HĐND TP quy định mức 

hỗ trợ và lộ trình thực hiện việc hỗ trợ 

học phí cho học sinh phổ thông và trẻ 

em mầm non trên địa bàn Thủ đô 

không phân biệt trường công lập, dân 

lập và tư thục 

Sở 

GDĐT 

PCT 

Vũ Thu Hà 
X X   X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

104.  

Nghị quyết HĐND Thành phố quy 

định hình thức sử dụng, khai thác quỹ 

đất nông nghiệp ở bãi sông, bãi nổi ở 

tuyến sông có đê để sản xuất nông 

nghiệp, sản xuất nông nghiệp sinh 

thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, 

giáo dục trải nghiệm bảo đảm nguyên 

tắc việc xây dựng trên đất nông 

nghiệp ở bãi sông, bãi nổi ở tuyến 

sông có đê phải phù hợp với quy 

hoạch phòng, chống lũ của tuyến 

sông có đê, quy hoạch đê điều, quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch khác có 

liên quan 

Sở 

Nông 

nghiệp 

& 

PTNT 

PCT 

Nguyễn Mạnh Quyền 
X X X  X 

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

105.  

Nghị quyết HĐND Thành phố quy 

định Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp 

phép xây dựng, loại công trình và tỷ 

lệ diện tích đất nông nghiệp được sử 

dụng để xây dựng công trình trên đất 

nông nghiệp phục vụ trực tiếp cho 

sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo 

quản, trưng bày, giới thiệu sản 

phẩm, du lịch sinh thái, giáo dục trải 

nghiệm tại các vùng sản xuất nông 

nghiệp tập trung 

Sở 

Nông 

nghiệp 

& 

PTNT 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X X X  X 

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

 VIII. Tháng Tám 

106.  

Đề án bảo tồn, phát huy bản sắc 

văn hoá các dân tộc thiểu số gắn 

với phát triển du lịch thành phố Hà 

Nội, giai đoạn 2025-2030 

Ban 

Dân tộc 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

107.  

Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch quản lý chất lượng môi 

trường không khí thành phố Hà 

Nội đến năm 2030, định hướng đến 

năm 2035 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT 

Nguyễn Trọng Đông 
X     

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

 IX. Tháng Chín 

108.  

Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội 

giai đoạn 2026-2030” 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

PCT  

Hà Minh Hải 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTTH 

109.  

Đồ án quy hoạch phân khu xây 

dựng tỷ lệ 1/2000, KCN hỗ trợ 

Nam Hà Nội giai đoạn 2 và KCN 

Đông Anh 

Sở 

Quy 

hoạch - 

Kiến 

trúc 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X X X  X 

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

110.  

Điều chỉnh một số Quy hoạch phân 

khu (Quy hoạch phân khu đô thị, 

Quy hoạch phân khu xây dựng) (có 

điều chỉnh bởi Điều chỉnh Quy 

hoạch chung Thủ đô) 

Sở 

Quy 

hoạch - 

Kiến 

trúc 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X X X   

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

111.  

Các Quy hoạch phân khu thuộc thị 

xã Sơn Tây: ST2, ST3, ST4; Quy 

hoạch phân khu xây dựng Khu phía 

Đông Làng văn hóa dân tộc Việt 

Nam, Quy hoạch phân khu xây 

dựng Khu vực Hồ Xuân Khanh và 

phụ cận 

Sở 

Quy 

hoạch - 

Kiến 

trúc 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X X X   

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

112.  

Đề án phân loại, thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại 

nguồn trên địa bàn Thành phố. 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT 

Nguyễn Trọng Đông 
X  X  X   X  

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng TNMT 

113.  

Kế hoạch tăng cường năng lực và 

triển khai hoạt động kiểm nghiệm, 

chứng nhận sản phẩm nông nghiệp, 

vật tư nông nghiệp gắn với nhiệm vụ 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành 

phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 

Sở 

Nông 

nghiệp 

& 

PTNT 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

114.  

Đề xuất sửa đổi Nghị định số 

74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 

của Chính phủ ban hành cơ chế, 

chính sách đặc thù cho Khu Công 

nghệ cao Hòa Lạc 

Ban 

Quản lý 

Khu 

Công 

nghệ 

cao Hòa 

Lạc 

Chủ tịch 

UBND TP 
X      

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

115.  

Đề án quy định về định mức, đơn 

giá thuê dịch vụ đại lý dịch vụ công 

trực tuyến trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

HCC TP 

Hà Nội 

PCT  

Hà Minh Hải 
x     

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng KSTTHC 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

116.  

Đề án xây dựng định mức, giá dịch 

vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng 

(có nhu cầu) khi thực hiện TTHC 

và dịch vụ công. 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

HCC TP 

Hà Nội 

PCT  

Hà Minh Hải 
x     

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng KSTTHC 

 X. Tháng Mười 

117.  

Quyết định thay thế quyết định 

13/2011/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 

của UBND Thành phố về việc ban 

hành Quy định quản lý chiếu sáng đô 

thị trên địa bàn thành phố Hà Nội  

Sở Xây 

dựng 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X     

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

118.  

Điều chỉnh Quy hoạch giao thông 

vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 

2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 519/QĐ-

TTg ngày 31/3/2016 

Sở 

GTVT 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X  X  X 

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 

119.  

Nghị quyết HĐND TP quy định mức 

tiền phạt đối với hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường trên địa bàn thành phố 

Hà Nội (thực hiện khoản 1 Điều 33 

của Luật Thủ đô). 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT  

Nguyễn Trọng Đông 
X  X  X   X  

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng TNMT 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

120.  

Nghị quyết HĐND TP quy định 

mức tiền phạt đối với hành vi vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai trên địa bàn thành phố Hà Nội 

(thực hiện khoản 1 Điều 33 của 

Luật Thủ đô). 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT  

Nguyễn Trọng Đông 
X  X  X   X  

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng TNMT 

121.  

Quyết định ban hành Bộ định mức 

kinh tế - kỹ thuật đối với các nghề 

trình độ cao đẳng, trung cấp áp 

dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp trên địa bàn Thành phố 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và 

Xã hội 

 

PCT 

Vũ Thu Hà 

X     

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

122.  

Nghị quyết HĐND Thành phố quy 

định về cho vay đối với công nhân, 

người lao động trong các khu công 

nghiệp vay mua nhà ở xã hội 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và 

Xã hội 

PCT 

Hà Minh Hải 
X    X 

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng 

- Phòng KTTH 

123.  

Nghị quyết HĐND Thành phố quy 

định giá dịch vụ đào tạo các nghề 

trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 

tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo 

dục nghề nghiệp trên địa bàn 

Thành phố 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và 

Xã hội 

PCT 

Vũ Thu Hà 
X    X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

124.  

Nghị quyết HĐND Thành phố sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 

23/9/2021 của HĐND Thành phố 

quy định mức chuẩn trợ giúp xã 

hội và đối tượng bảo trợ xã hội của 

thành phố Hà Nội 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và 

Xã hội 

PCT 

Vũ Thu Hà 
X    X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

125.  

Nghị quyết HĐND TP quy định 

biện pháp bảo vệ phát triển văn hóa 

của Thủ đô. (Thực hiện khoản 2 

Điều 21 của Luật Thủ đô) 

Sở Văn 

hóa và 

Thể 

thao 

PCT 

Vũ Thu Hà 
X    X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

126.  

Nghị quyết HĐND TP quy định 

việc quản lý, cải tạo, bảo vệ khu 

vực, công trình kiến trúc có giá trị 

văn hoá, lịch sử. (Thực hiện khoản 

4 Điều 21 của Luật Thủ đô) 

Sở Văn 

hóa và 

Thể 

thao 

PCT 

Vũ Thu Hà 
X    X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

127.  

Nghị quyết quy định một số nội 

dung, mức chi trong lĩnh vực văn 

hoá, nghệ thuật. (Thực hiện khoản 

5 và 6 Điều 21 của Luật Thủ đô) 

Sở Văn 

hóa và 

Thể 

thao 

PCT 

Vũ Thu Hà 
X    X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

128.  

Nghị quyết HĐND TP quy định 

một số nội dung, mức chi trong 

lĩnh vực thể thao. (Thực hiện khoản 

5 và 6 Điều 21 của Luật Thủ đô) 

Sở Văn 

hóa và 

Thể 

thao 

PCT 

Vũ Thu Hà 
X    X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

129.  

Đề án thành lập Trung tâm đào tạo và 

chuyển giao công nghệ ngành y tế Hà 

Nội 

Sở Văn 

hóa và 

Thể 

thao 

PCT 

Vũ Thu Hà 
X X X   

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

130.  

Nghị quyết HĐND Thành phố về hỗ 

trợ lãi suất vay vốn trong 05 năm đầu 

thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã 

hội ngoài công lập, cơ sở cai nghiện 

ma túy tự nguyện, cơ sở cung cấp 

dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện 

tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn 

thành phố Hà Nội  

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và 

Xã hội 

PCT TT 

Lê Hồng Sơn 
X     X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

131.  

Nghị quyết HĐND Thành phố về 

cơ chế hỗ trợ cho Nghệ nhân Hà 

Nội, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ 

nhân ưu tú lĩnh vực thủ công mỹ 

nghệ 

Sở Công 

thương 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X X X  X 

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

132.  
Kế hoạch phát triển điện lực thành 

phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 

Sở Công 

thương 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

133.  

Kế hoạch thực hiện Chương trình 

quốc gia về Quản lý nhu cầu điện 

trên địa bàn thành phố Hà Nội giai 

đoạn 2026-2030 

Sở Công 

thương 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

134.  

Kế hoạch Phát triển năng lượng tái 

tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội 

giai đoạn 2026-2030 

Sở Công 

thương 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

135.  

Kế hoạch thực hiện Chương trình 

quốc gia về sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn 

thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-

2030 

Sở Công 

thương 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

136.  

Kế hoạch đẩy mạnh triển khai các 

hoạt động bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng trên địa bàn thành phố 

Hà Nội giai đoạn 2026-2030 

Sở Công 

thương 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

137.  

 Kế hoạch quản lý hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất 

công nghiệp trên địa bàn thành phố 

Hà Nội giai đoạn 2026-2030 

Sở Công 

thương 

PCT 

 Nguyễn Mạnh 

Quyền 

X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

138.  

Kế hoạch công tác bảo vệ môi 

trường ngành Công Thương thành 

phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 

Sở Công 

thương 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

139.  
Kế hoạch khuyến công thành phố 

Hà Nội giai đoạn 2026-2030 

Sở Công 

thương 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

140.  

Kế hoạch thực hiện Chương trình sản 

xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 

2026-2030 trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

Sở Công 

thương 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

141.  

Quyết định phê duyệt Đề án phát 

triển SPCNCL thành phố Hà Nội 

giai đoạn 2026 - 2030, có xét đến 

năm 2045 

Sở Công 

thương 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

142.  

Quyết định phê duyệt Đề 

án/Chương trình phát triển công 

nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội 

giai đoạn 2026 - 2030, định hướng 

đến 2035 

Sở Công 

thương 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

 XI. Tháng Mười Một 

143.  

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 

và Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 

2026 của thành phố Hà Nội 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

PCT  

Hà Minh Hải 
X X X X X 

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTTH 

144.  
Kế hoạch đầu tư công năm 2026 

thành phố Hà Nội 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

PCT  

Hà Minh Hải 
X X X X X 

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTTH 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

145.  
Báo cáo tài chính nhà nước Thành 

phố năm 2024 

Kho bạc 

Nhà 

nước Hà 

Nội 

PCT  

Hà Minh Hải 
X    X 

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTTH 

146.  
Báo cáo tổng quyết toán ngân sách 

thành phố Hà Nội năm 2024 

Sở Tài 

chính 

PCT  

Hà Minh Hải 
X X X  X 

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTTH 

147.  

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

ngân sách năm 2025, dự toán ngân 

sách địa phương và phân bổ ngân 

sách cấp Thành phố năm 2026 

Sở Tài 

chính 

PCT  

Hà Minh Hải 
X X X X X 

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTTH 

148.  
Kế hoạch tài chính 05 năm 2026-

2030 thành phố Hà Nội 

Sở Tài 

chính 

PCT  

Hà Minh Hải 
X X X X X 

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTTH 

149.  

 

Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 

nước 03 năm 2026-2028 thành phố 

Hà Nội 

Sở Tài 

chính 

PCT 

Hà Minh Hải 
X X X  X 

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTTH 

150.  

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 

giữa các cấp ngân sách; định mức 

phân bổ ngân sách thành phố Hà 

Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia 

nguồn thu giữa các cấp ngân sách 

giai đoạn 2026-2030 

Sở Tài 

chính 

PCT  

Hà Minh Hải 
X X X X X 

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTTH 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

151.  

Thành lập mới, sáp nhập, chia tách, 

đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa 

bàn thành phố Hà Nội năm 2025 

Sở Nội 

vụ 

PCT TT  

Lê Hồng Sơn 
X X X  X 

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng Nội chính 

152.  

Tờ trình HĐND TP biên chế hành 

chính, sự nghiệp năm 2026 của 

UBND Thành phố (sau khi có 

Quyết định giao biên chế năm 2026 

của Ban Thường vụ Thành ủy  

Sở Nội 

vụ 

Chủ tịch  

UBND TP 
X X X  X 

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng Nội chính 

153.  

Báo cáo kết quả công tác phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu 

năm và cả năm 2025, phục vụ các 

kỳ họp HĐND Thành phố 

Thanh 

tra 

Thành 

phố 

PCT TT  

Lê Hồng Sơn 
X    X 

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng Nội chính 

154.  

Danh mục công trình, dự án thu hồi 

đất; danh mục công trình, dự án 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa năm 2025. 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT  

Nguyễn Trọng Đông 
X     X  

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng TNMT 

155.  
Báo cáo kết quả công tác giao đất 

dịch vụ trên địa bàn Thành phố. 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT  

Nguyễn Trọng Đông 
X      

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng TNMT 

156.  

Xây dựng bảng giá đất lần đầu (áp 

dụng từ ngày 01/01/2026) theo 

Luật Đất đai năm 2024 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT  

Nguyễn Trọng Đông 
X     X  

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng 

- Phòng KTTH 



41 

 

STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

157.  

Báo cáo kết quả thực hiện biện 

pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập 

trung xử lý các dự án vốn ngoài 

ngân sách có sử dụng đất chậm 

triển khai trên địa bàn Thành phố 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT  

Nguyễn Trọng Đông 
X  X  X   X  

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng TNMT 

158.  

Quyết định phê duyệt Quy hoạch 

hạ tầng viễn thông thụ động trên 

địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2040. 

Sở 

TT&TT 

PCT  

Hà Minh Hải 
X     

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng KSTTHC 

159.  

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 

thí điểm thành lập Trung tâm Phục 

vụ Hành chính công Thành phố 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

Hành 

chính 

công 

Thành 

phố 

PCT  

Hà Minh Hải 
X X X X X 

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng KSTTHC 

 XII. Tháng Mười Hai 

160.  

Kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng 

thành phố Hà Nội thông minh giai 

đoạn 2026-2030.  

Sở 

TT&TT 
Chủ tịch UBND TP X     

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân 

- Phòng KSTTHC 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

161.  

Kế hoạch về lãnh đạo thực hiện 

nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên 

địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. 

Bộ Tư 

lệnh 

Thủ đô   

Hà Nội 

PCT TT  

Lê Hồng Sơn 
X      

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng Nội chính 

162.  

Quyết định giao chỉ tiêu huy động, 

huấn luyện, diễn tập, kiểm tra 

SSĐV lực lượng DBĐV của thành 

phố Hà Nội năm 2026. 

Bộ Tư 

lệnh 

Thủ đô   

Hà Nội 

PCT TT  

Lê Hồng Sơn 
X      

- PCVP  

Nguyễn Mạnh Quân; 

- Phòng Nội chính 

163.  

Quyết định ban hành danh mục 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

trọng điểm của Thủ đô. (Thực hiện 

khoản 1 Điều 23 của Luật Thủ đô)   

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

PCT TT  

Lê Hồng Sơn 
X      

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

164.  
Quy hoạch phân khu đô thị 2 bên 

đường vành đai 4 

Sở 

Quy 

hoạch - 

Kiến 

trúc 

PCT  

Dương Đức Tuấn 
X X X   

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng Đô thị 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

165.  

Các cơ chế, chính sách đặc thù, 

thực hiện hiệu quả việc di dời các 

cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi 

trường, cơ sở giáo dục đại học, 

bệnh viện theo quy hoạch ra khỏi 

khu vực nội đô, các cơ sở giáo dục 

đại học di dời đến khu vực Hòa 

Lạc, Xuân Mai theo Thông báo số 

414/TB-VPCP ngày 12/9/2024 của 

Văn phòng Chính phủ. 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

PCT  

Nguyễn Trọng Đông 
X      

- PCVP Võ Tuấn Anh; 

- Phòng TNMT 

166.  
Nghị quyết HĐND TP về hỗ trợ 

chuyên gia y tế 
Sở Y tế 

PCT 

Vũ Thu Hà 
X    X 

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

167.  

Quyết định UBND TP Quy định 

tiêu chí, trình tự, thủ tục công 

nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

chất lượng cao, hiện đại trong lĩnh 

vực y tế trên địa bàn Thủ đô để 

được hưởng ưu đãi đầu tư (theo 

quy định tại khoản 1 Điều 43 của 

Luật Thủ đô) 

Sở Y tế 
PCT 

Vũ Thu Hà 
X     

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

168.  

Quyết định UBND TP quy định 

việc đăng ký cung cấp dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh Y học gia 

đình, quản lý hoạt động của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh Y học gia 

đình hoặc cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác có phạm vi hoạt động 

chuyên môn về Y học gia đình 

trên địa bàn Thành phố 

Sở Y tế 
PCT 

Vũ Thu Hà 
X     

- PCVP  

Phạm Thị Thu Huyền; 

- Phòng KGVX 

169.  

Nghị quyết HĐND Thành phố quy 

định một số cơ chế, chính sách 

khuyến khích phát triển nông 

nghiệp, nông thôn 

Sở 

Nông 

nghiệp 

& 

PTNT 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X  X  X   X  

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

170.  

Nghị quyết HĐND Thành phố về 

quy định một số chính sách hỗ trợ 

bảo tồn, phát triển làng nghề và 

ngành nghề nông thôn trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

(Thực hiện Luật Thủ đô năm 2025 

về hỗ trợ bảo tồn, phát triển làng 

nghề và ngành nghề nông thôn) 

Sở 

Nông 

nghiệp 

& 

PTNT 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X X  X   X  

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 
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STT NỘI DUNG 

Cơ quan 

chủ trì 

báo cáo 

Lãnh đạo UBNDTP 

chỉ đạo 

Cấp thông qua 

Văn phòng UBND TP 

đôn đốc 

Tập thể 

UBND 

TP 

Thường 

trực 

Thành 

ủy 

Ban 

Thường 

vụ TU 

BCH 

Đảng 

bộ TP 

HĐND 

TP 

(báo cáo 

 tại kỳ 

họp 

HĐND 

TP) 

171.  

Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm 

gia cầm trên địa bàn thành phố Hà 

Nội giai đoạn 2026-2030 

 

Sở 

Nông 

nghiệp 

& 

PTNT 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

172.  

Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành 

phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 

Sở 

Nông 

nghiệp 

& 

PTNT 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

173.  

Kế hoạch thực hiện Chương trình 

quốc gia phòng, chống bệnh Lở 

mồm long móng trên địa bàn thành 

phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 

Sở 

Nông 

nghiệp 

& 

PTNT 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

174.  

Kế hoạch Phát triển và quản lý chợ 

trên địa bàn Thành phố giai đoạn 

2026-2030 và Kế hoạch Phát triển 

và quản lý chợ trên địa bàn Thành 

phố năm 2026 

Sở Công 

thương 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 

175.  

Quyết định thay thế Quyết định số 

09/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 

ban hành Quy định quản lý, đảm bảo 

an toàn điện trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

Sở Công 

thương 

PCT  

Nguyễn Mạnh Quyền 
X     

- PCVP  

Đinh Quốc Hùng; 

- Phòng KTN 
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